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1 2326521133 01QP/T23 Trương Thị Châu 03/10/1985 T23YDHA 7.3 7.3 7.5 ### ### Khá Đà Nẵng 1

2 2326521135 02QP/T23 Nguyễn Thị Lan Chinh 10/01/1986 T23YDHA 7.6 7.3 8.0 ### ### Giỏi Đà Nẵng 2

3 2326521137 03QP/T23 Trần Thị Điểm 05/08/1990 T23YDHA 7.3 7.3 7.5 ### ### Khá TT Huế 3

4 2326521140 04QP/T23 Phan Thị Kiều Dung 20/02/1993 T23YDHA 7.3 7.3 8.0 ### ### Khá Quảng Nam 4

5 2326521143 05QP/T23 Lê Thị Duyên 10/10/1990 T23YDHA 7.6 7.3 8.0 ### ### Giỏi Quảng Bình 5

6 2326521145 06QP/T23 Đỗ Thị Thùy Duyên 14/11/1993 T23YDHA 7.3 7.3 7.5 ### ### Khá Quảng Nam 6

7 2326521149 07QP/T23 Đoàn Thị Huỳnh Giao 01/11/1992 T23YDHA 7.6 7.3 8.0 ### ### Giỏi Kon Tum 7

8 2226521650 08QP/T23 Lê Thị Mỹ Hà 10/02/1980 T23YDHA 7.3 7.3 8.0 ### ### Khá Kon Tum 8

9 2326521154 09QP/T23 Đỗ Thu Hà 23/11/1987 T23YDHA 7.3 7.3 8.0 ### ### Khá Thanh Hóa 9

10 2326521152 010QP/T23 Nguyễn Thị Hà 15/03/1990 T23YDHA 7.3 7.3 8.0 ### ### Khá Quảng Nam 10

11 2326521151 011QP/T23 Đỗ Thị Thương Hà 26/08/1994 T23YDHA 7.6 7.3 7.5 ### ### Khá Quảng Nam 11

12 2326521155 012QP/T23 Đặng Thị Thúy Hằng 07/11/1995 T23YDHA 7.6 6.3 8.0 ### ### Khá TT Huế 12

13 2326521156 013QP/T23 Mai Thị Mỹ Hạnh 31/03/1992 T23YDHA 7.3 6.8 8.0 ### ### Khá TT Huế 13

14 2326521157 014QP/T23 Đặng Thị Hồng Hảo 09/12/1982 T23YDHA 7.3 7.3 8.0 ### ### Khá Gia Lai 14

15 2326521162 015QP/T23 Hồ Thị Hồng 15/01/1993 T23YDHA 7.3 7.3 8.0 ### ### Khá Quảng Nam 15

16 2326521166 016QP/T23 Nguyễn Thị Kết 29/11/1989 T23YDHA 7.3 7.8 7.5 ### ### Giỏi Quảng Nam 16

17 2327521167 017QP/T23 Nguyễn Anh Kha 14/10/1993 T23YDHA 6.3 6.3 8.0 ### ### Khá Gia Lai 17

18 2326521168 018QP/T23 Lê Thị Ngọc Khánh 18/02/1993 T23YDHA 7.3 7.3 8.0 ### ### Khá TT Huế 18

19 2326521169 019QP/T23 Nguyễn Thị Thanh Lài 23/08/1992 T23YDHA 7.1 7.3 8.0 ### ### Khá Quảng Nam 19

20 2326521172 020QP/T23 Trần Thị Diễm Lan 07/03/1984 T23YDHA 6.4 6.8 7.5 ### ### Khá Đà Nẵng 20

21 2326521173 021QP/T23 Nguyễn Thị Kiều Linh 05/05/1995 T23YDHA 6.6 7.8 8.0 ### ### Khá Quảng Trị 21

22 2326521174 022QP/T23 Lê Thị Bảo Linh 19/05/1996 T23YDHA 6.6 6.8 7.8 ### ### Khá Hà Nội 22

23 2326521178 023QP/T23 Trần Thị Mỹ Ly 31/10/1995 T23YDHA 7.6 7.3 8.0 ### ### Giỏi Quảng Nam 23

24 2326521181 024QP/T23 Võ Thị Bích Ngân 04/04/1985 T23YDHA 7.6 6.3 8.0 ### ### Khá Quảng Nam 24

25 2326521184 025QP/T23 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 22/12/1992 T23YDHA 7.4 7.3 8.0 ### ### Khá Quảng Nam 25

26 2326521185 026QP/T23 Huỳnh Nguyễn Ý Nhi 04/06/1975 T23YDHA 7.6 7.3 7.8 ### ### Khá TT Huế 26

27 2326521186 027QP/T23 Nguyễn Thị Phong Nhung 10/06/1989 T23YDHA 7.8 6.8 8.0 ### ### Khá Quảng Trị 27

28 2326521187 028QP/T23 Đặng Thị Trinh Nữ 24/04/1991 T23YDHA 7.3 6.3 8.0 ### ### Khá Quảng Nam 28

29 2326521188 029QP/T23 Trịnh Thị My Oanh 02/09/1995 T23YDHA 7.3 7.3 8.0 ### ### Khá Quảng Ngãi 29

30 2327521191 030QP/T23 Phan Bá Phước 29/10/1978 T23YDHA 7.6 7.3 8.0 ### ### Giỏi TT Huế 30

31 2326521192 031QP/T23 Nguyễn Thị Mai Phương 02/11/1996 T23YDHA 7.6 7.3 7.5 ### ### Khá Quảng Bình 31

32 2327521195 032QP/T23 Đào Sỹ Quyết 25/01/1995 T23YDHA 7.1 7.3 8.0 ### ### Khá Quảng Trị 32

33 2326521196 033QP/T23 Nguyễn Thị Sương 20/09/1992 T23YDHA 7.6 7.3 8.0 ### ### Giỏi Quảng Nam 33

34 2326521198 034QP/T23 Nguyễn Thị Ngọc Thắm 03/08/1992 T23YDHA 7.1 7.3 8.0 ### ### Khá TT Huế 34

35 2326521203 035QP/T23 Đinh Thị Phương Thảo 04/08/1996 T23YDHA 7.3 7.3 7.5 ### ### Khá Quảng Trị 35

36 2326521205 036QP/T23 Phan Thị Mỹ Thúy 08/04/1983 T23YDHA 7.3 7.3 8.0 ### ### Khá Quảng Nam 36
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37 2226521716 037QP/T23 Nguyễn Thanh Thủy 02/09/1995 T23YDHA 7.6 7.3 8.0 ### ### Giỏi Quảng Trị 37

38 2326521206 038QP/T23 Trần Thị Bích Trâm 20/05/1985 T23YDHA 7.6 7.3 8.0 ### ### Giỏi Quảng Nam 38

39 2326521209 039QP/T23 Phan Thị Bích Trâm 26/10/1996 T23YDHA 7.6 7.3 7.8 ### ### Khá DakLak 39

40 2326521212 040QP/T23 Bạch Thị Thùy Trang 28/02/1989 T23YDHA 7.1 7.3 8.0 ### ### Khá Quảng Ngãi 40

41 2326521211 041QP/T23 Đặng Thị Trang 27/07/1994 T23YDHA 7.3 7.3 8.0 ### ### Khá Quảng Nam 41

42 2326521214 042QP/T23 Hoàng Phương Trinh 23/05/1996 T23YDHA 7.3 7.3 7.8 ### ### Khá Gia Lai 42

43 2326521217 043QP/T23 Nguyễn Huỳnh NhãTrúc 10/05/1996 T23YDHA 7.1 7.3 8.0 ### ### Khá Gia Lai 43

44 2326521219 044QP/T23 Phan Thị Huỳnh Vân 18/08/1990 T23YDHA 7.6 7.3 8.0 ### ### Giỏi Quảng Nam 44

45 2326521220 045QP/T23 Phạm Thị Tường Vi 08/06/1996 T23YDHA 7.3 7.3 8.0 ### ### Khá Quảng Nam 45

46 2326521223 046QP/T23 Lê Thị Kim Yến 29/09/1986 T23YDHA 7.6 7.3 8.0 ### ### Giỏi Bình Định 46

47 2326521136 047QP/T23 Trần Thị Thục Đan 15/01/1996 T23YDHB 7.3 7.3 7.5 ### ### Khá Nghệ An 47

48 2327521139 048QP/T23 Phạm Xuân Đức 21/07/1996 T23YDHB 7.1 7.3 7.5 ### ### Khá Gia Lai 48

49 2326521141 049QP/T23 Nguyễn Thị Kim Dung 29/11/1994 T23YDHB 7.3 7.3 7.5 ### ### Khá Đà Nẵng 49

50 2326521144 050QP/T23 Đặng Thị Hồng Duyên 14/07/1994 T23YDHB 7.3 7.3 7.5 ### ### Khá Đà Nẵng 50

51 2326521147 051QP/T23 Trần Thị Thanh Giang 16/10/1994 T23YDHB 6.8 7.3 8.0 ### ### Khá Đà Nẵng 51

52 2326521146 052QP/T23 Trần Thị Giang 05/11/1994 T23YDHB 7.6 7.3 7.5 ### ### Khá Quảng Nam 52

53 2326521161 053QP/T23 Nguyễn Ngọc Thu Hoài 20/12/1993 T23YDHB 7.1 7.3 7.5 ### ### Khá Đà Nẵng 53

54 2226521349 054QP/T23 Vũ Thị Lan Hương 19/09/1992 T23YDHB 7.6 7.3 7.5 ### ### Khá Tuyên Quang 54

55 2326521171 055QP/T23 Nguyễn Hồng Lam 30/05/1996 T23YDHB 7.1 7.3 7.5 ### ### Khá Đà Nẵng 55

56 2326521175 056QP/T23 Nguyễn Thị Thùy Linh 16/11/1995 T23YDHB 6.8 7.3 8.0 ### ### Khá Kon Tum 56

57 2326521176 057QP/T23 Võ Thị Lộc 05/08/1994 T23YDHB 7.3 7.3 7.5 ### ### Khá Quảng Nam 57

58 2327521177 058QP/T23 Nguyễn Trần Công Lực 28/01/1993 T23YDHB 7.3 7.3 7.5 ### ### Khá Gia Lai 58

59 2326521179 059QP/T23 Nguyễn Thị Ly Ly 08/04/1993 T23YDHB 6.8 7.3 7.5 ### ### Khá Quảng Nam 59

60 2326521180 060QP/T23 Bùi Thu Ngân 20/09/1991 T23YDHB 7.3 7.3 7.5 ### ### Khá Hải Phòng 60

61 2326521182 061QP/T23 Nguyễn Hoàng ThảoNgân 20/07/1994 T23YDHB M 7.3 7.5 ### ### Khá DakLak 61

62 2326521183 062QP/T23 Trương Hoàng ThiênNgọc 20/11/1987 T23YDHB 7.1 7.3 7.5 ### ### Khá Đà Nẵng 62

63 2326521189 063QP/T23 Huỳnh Thị Thiên Phú 15/08/1990 T23YDHB 7.3 7.3 7.8 ### ### Khá Phú Yên 63

64 2327521194 064QP/T23 Lê Nguyễn Quý 12/12/1986 T23YDHB 7.1 7.3 7.5 ### ### Khá Đà Nẵng 64

65 2326521199 065QP/T23 Nguyễn Thị Thu Thảo 21/02/1994 T23YDHB 7.6 7.3 7.8 ### ### Khá Đà Nẵng 65

66 2326521201 066QP/T23 Nguyễn Thị PhươngThảo 24/06/1994 T23YDHB 7.6 7.3 8.0 ### ### Giỏi Quảng Nam 66

67 2326521204 067QP/T23 Nguyễn Thị Thực 20/09/1994 T23YDHB 6.8 7.3 7.5 ### ### Khá Gia Lai 67

68 2326521207 068QP/T23 Trần Thị Bích Trâm 22/06/1992 T23YDHB 7.3 7.3 7.5 ### ### Khá Khánh Hòa 68

69 2326521208 069QP/T23 Lê Thị Thùy Trâm 10/06/1996 T23YDHB 6.6 7.3 8.0 ### ### Khá Đà Nẵng 69

70 2326521210 070QP/T23 Hà Thị Huyền Trang 21/07/1994 T23YDHB 7.3 7.3 7.5 ### ### Khá Khánh Hòa 70

71 2327521213 071QP/T23 Nguyễn Thành Trí 21/05/1996 T23YDHB 7.1 7.3 7.8 ### ### Khá Đà Nẵng 71

72 2326521216 072QP/T23 Nguyễn Thị Tố Trinh 17/06/1996 T23YDHB 7.1 6.8 7.5 ### ### Khá Đà Nẵng 72

73 2326521218 073QP/T23 Nguyễn Thị Cẩm Tú 06/08/1996 T23YDHB 6.6 6.8 7.5 ### ### Khá Đà Nẵng 73

74 2326521221 074QP/T23 Đinh Thị Hằng Vi 06/06/1994 T23YDHB 7.1 6.8 7.5 ### ### Khá Đà Nẵng 74

75 2326521224 075QP/T23 Trần Thị Ngọc Yến 15/09/1996 T23YDHB 7.4 6.8 7.5 ### ### Khá Quảng Ngãi 75
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